
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ dân phố Phường Tên cha Tên mẹ Điện thoại LL Ghi chú

1 Lữ Hoàng Khánh An 9/1 07/03/2006 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lữ Khánh Tùng Hoàng Thị Bích Thủy 0905921960

2 Võ Ngô Tuấn Anh 9/1 20/10/2006 Đà Nẵng Nam 28 AHT Võ Hoàng Khanh Phan Thị Hiền 0905559044

3 Nguyễn Thị Hồng Anh 9/1 16/03/2006 Đà Nẵng Nữ 14 AHT Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Thị Lệ Hồng 0906442150
4 Hồ Phước Hoàng Bách 9/1 11/07/2006 Đà Nẵng Nam 19 AHT Hồ Phước Thanh Nguyễn Thị Thanh Vân 0906490967
5 Lê Huỳnh Gia Bảo 9/1 06/05/2006 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Lê Đức Vinh Huỳnh Thị Mai 0702749379
6 Phạm Duy Bảo 9/1 12/10/2006 Đà Nẵng Nam 18 TV Vương AHT Phạm Văn Toàn Trần Thị Thùy Dương 0906444249
7 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 9/1 21/02/2006 Đà Nẵng Nam 27 AHT Nguyễn Hữu Trân Huỳnh Thị Tuyết 0905696068
8 Đặng Văn Du 9/1 10/01/2006 Đà Nẵng Nam 13 AHT Đặng Văn Hiền Nguyễn Thị Ngọc Trinh 0905555281
9 Lê Hồ Bảo Hân 9/1 03/03/2006 Đà Nẵng Nữ 06 AHT Lê Văn Hùng Hồ Thị Hằng 0906013462

10 Phan Văn Hoàng Hiệp 9/1 09/09/2006 Đà Nẵng Nam 6 AHT Phan Văn Hoàng Nguyễn Thị Hòa 0905760292
11 Trần Huy Hoàng 9/1 02/06/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Trần Văn Đức Đặng Thị Bông 0906444578
12 Nguyễn Minh Hưng 9/1 26/09/2006 Đà Nẵng Nam 25 AHT Nguyễn Minh Hải Phạm Thị Nên 0905644008
13 Bế Phan Đăng Khiêm 9/1 30/03/2006 Đà Nẵng Nam 120 NV Siêu AHT Bế An Huy Phan Thị Thùy Tiên 0845626666
14 Đinh Văn Mạnh 9/1 19/07/2006 Đà Nẵng Nam 36 AHT Đinh Văn Anh Trần Thị Hoa 0702750838
15 Văn Tiến Mạnh 9/1 26/04/2006 Đà Nẵng Nam 23 AHT Văn Tiến Bình Lê Thị Xuân Tây 0905258149
16 Đoàn Nhật Nam 9/1 12/02/2006 Hải Phòng Nam An Thượng 30 Mỹ An Đoàn Xuân Thảo Vũ Thị Hương Giang 0938431310
17 Huỳnh Hoàng Kim Ngọc 9/1 19/08/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Huỳnh Thanh Hoàng Huỳnh Thị Ý Mơ 0905043785
18 Trần Minh Ngọc 9/1 18/11/2006 Quảng Nam Nữ 08 AHT Trần Đình Tài Nguyễn Khoa Phi Yến 0962150851
19 Thiều Thị Thảo Oanh 9/1 20/11/2006 Đà Nẵng Nữ 4 AHT Thiều Văn Dũng Lê Thị Thảo Nhi 0905085953
20 Nguyễn Ngọc Phú 9/1 13/04/2006 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Thị Quý 0923981094
21 Huỳnh Văn Phương 9/1 25/02/2006 Đà Nẵng Nam 37 AHT Huỳnh Thọ Huỳnh Thị Hường 0935554862
22 Lê Quế Phương 9/1 24/02/2006 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Lê Văn Phước Lương Thị Phượng 0905689798
23 Vũ Trần Anh Quân 9/1 26/04/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Vũ Hữu Huy Trần Đỗ Quốc Minh 0982400577
24 Trần Đinh Minh Quân 9/1 26/07/2006 Đà Nẵng Nam 24 T Quang Trần Kim Thọ Đinh Thị Thùy Trang 0787654347
25 Lê Thị Nhật Quỳnh 9/1 13/05/2006 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Lê Công Duy Đặng Thị Hiệp 0905890175
26 Trương Thanh Hồng Sơn 9/1 03/01/2006 Đà Nẵng Nam 35 AHT Trương Thanh Dũng Đặng Thị lại 0941306584
27 Lê Thị Mỹ Tâm 9/1 04/07/2006 Đà Nẵng Nữ 25 AHT Lê Đức Tuấn Đặng Thị Thu Hải 0905989114
28 Lê Thị Thanh Thảo 9/1 01/07/2006 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Lê Đình Hiếu Phạm Thị Cường 0982344064
29 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/1 04/02/2006 Đà Nẵng Nữ 7 AHT Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Thị Dung 0934933585
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1 Lữ Hoàng Khánh An 9/1 07/03/2006 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lữ Khánh Tùng Hoàng Thị Bích Thủy 0905921960

30 Trần Thị Minh Thảo 9/1 06/06/2006 Đà Nẵng Nữ 61 Khuê Mỹ Trần Minh Tuấn Phạm Thị Thu 0769444080
31 Đỗ Thùy Minh Thư 9/1 04/08/2006 Đà Nẵng Nữ 33 AHT Đỗ Văn Trường Từ Thị Tố My 0398011088
32 Phan Thu Trang 9/1 17/02/2006 Đà Nẵng Nữ 31 AHT Phan Hoài Anh Huỳnh Thị Anh 0905942717
33 Bùi Huỳnh Ngọc Uyên 9/1 20/12/2006 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Bùi Văn Phúc Huỳnh Thị Ngọc Lan 0905488697
34 Đặng Thị Quỳnh Uyên 9/1 27/11/2006 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Đặng Văn Sương Phan Thị Quỳnh Như 01202568056
35 Phạm Thị Mỹ Vân 9/1 07/03/2006 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Phạm Văn Châu Lê Thị Hải 0905726234
36 Trần Thanh Vinh 9/1 03/09/2006 Đà Nẵng Nam 31 AHT Trần Thanh Tú Trần Thị Kim Loan 0945356549
37 Trần Đỗ Yến Vy 9/1 04/10/2006 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Trần Xuân Hải Đỗ Thị Như Bình 0935303887
38 Phạm Ý Vy 9/1 26/05/2006 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Phạm Duy Toàn Phạm Thị Hiền 0918379240
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